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	BỘ NÔNG NGHIỆP
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Số:            /2021/TT-BNNPTNT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021


THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp trong khu vực sản xuất nông nghiệp để tái sử dụng cho mục đích khác.

Chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp ở vùng nhiễm bệnh hoặc công bố dịch bệnh, dịch hại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chất thải chăn nuôi bao gồm chất thải rắn và nước thải chăn nuôi phát sinh trong quá trình chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật và sản phẩm động vật.

2. Xử lý chất thải chăn nuôi là việc áp dụng giải pháp công nghệ hoặc biện pháp kỹ thuật phù hợp để tái sử dụng; không làm ô nhiễm môi trường, lây lan sinh vật gây hại.

3. Phụ phẩm nông nghiệp là sản phẩm phụ phát sinh từ hoạt động chăm sóc, thu hoạch, sơ chế biến trong các lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và ngành nghề nông thôn, bao gồm:

a) Phụ phẩm cây trồng nông - lâm nghiệp là sản phẩm phát sinh trong quá trình chăm sóc, thu hoạch, sơ chế sản phẩm tại khu vực canh tác cây trồng nông - lâm nghiệp;
b) Phụ phẩm chăn nuôi là sản phẩm phát sinh trong quá trình chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật và sản phẩm động vật;
c) Phụ phẩm thủy sản là sản phẩm phụ phát sinh trong quá trình chăm sóc, thu hoạch, sơ chế sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng và khai thác;
d) Phụ phẩm ngành nghề nông thôn là sản phẩm phát sinh trong các hoạt động ngành nghề nông thôn bao gồm: chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; xử lý, chế biến nguyên liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn.
4. Tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp cho mục đích khác là việc sử dụng lại phụ phẩm nông nghiệp trực tiếp hoặc sau khi áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ hoặc biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp; đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường và lây lan sinh vật gây hại.

Chương II
THU GOM CHẤT THẢI CHĂN NUÔI VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP

Điều 4. Thu gom chất thải chăn nuôi

1. Thu gom chất thải rắn

a) Chất thải rắn phải được thu gom, vận chuyển đến nơi tập trung và xử lý đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Việc thu gom chất thải được thực hiện hàng ngày đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật và thu gom theo đợt đối với chăn nuôi gia cầm. Chất thải rắn khác như kim tiêm, túi nhựa, đồ nhựa phải được thu gom và xử lý riêng.

b) Vị trí tập trung chất thải để xử lý phải ở cuối trại, xa khu chuồng nuôi, khu sản xuất trong cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến và xa nơi cấp nước; phải có quy trình xử lý chất thải trong cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.

2. Thu gom nước thải chăn nuôi

Nước thải chăn nuôi phải được dẫn trực tiếp từ các chuồng nuôi, khu sản xuất trong cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật đến khu xử lý bằng hệ thống riêng.

Điều 5. Thu gom phụ phẩm cây trồng nông - lâm nghiệp 

1. Phụ phẩm cây trồng nông - lâm nghiệp được thu gom, phân loại theo mục đích sử dụng; không để lẫn với hóa chất, bao bì, vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, tạp chất vô cơ khác trong quá trình thu gom, vận chuyển.
2. Việc thu gom, vận chuyển phụ phẩm cây trồng nông - lâm nghiệp không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực canh tác, giao thông; không gây ô nhiễm môi trường, lây lan sinh vật gây hại.
3. Khuyến khích sử dụng kỹ thuật tiên tiến trong thu hoạch, thu gom phụ phẩm cây trồng nông - lâm nghiệp; khuyến khích sử dụng kỹ thuật, công nghệ ép, nén phụ phẩm trước khi vận chuyển.
Điều 6. Thu gom phụ phẩm chăn nuôi
1. Phụ phẩm chăn nuôi được thu gom, phân loại, bảo quản đáp ứng yêu cầu theo từng mục đích sử dụng, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh động vật và bảo vệ môi trường.
2. Phải chứa đựng trong dụng cụ kín, làm bằng vật liệu không thấm nước phù hợp, không bị ăn mòn, dễ làm vệ sinh (nếu dùng lại) hoặc tiêu huỷ được (nếu dùng 1 lần). Dụng cụ có nắp đậy kín khi vận chuyển ra ngoài và khi để ở bên ngoài, có dán nhãn và ghi rõ thông tin về phụ phẩm để phân biệt với dụng cụ chứa sản phẩm.
3. Phương tiện vận chuyển phụ phẩm giết mổ phải có sàn kín; phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau khi vận chuyển.

4. Nơi chứa phụ phẩm cách biệt với khu vực sản xuất, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, môi trường. 

Điều 7. Thu gom phụ phẩm thủy sản

1. Phụ phẩm thuỷ sản được thu gom, phân loại, vệ sinh và bảo quản đáp ứng yêu cầu theo từng mục đích sử dụng.
2. Phải chứa đựng trong dụng cụ kín, làm bằng vật liệu không thấm nước phù hợp, không bị ăn mòn, dễ làm vệ sinh (nếu dùng lại) hoặc tiêu huỷ được (nếu dùng 1 lần). Dụng cụ có nắp đậy kín khi vận chuyển ra ngoài và khi để ở bên ngoài, có dán nhãn và ghi rõ thông tin về phụ phẩm để phân biệt với dụng cụ chứa sản phẩm.
3. Phương tiện vận chuyển phụ phẩm giết mổ phải có sàn kín; phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau khi vận chuyển.

4. Nơi chứa phụ phẩm cách biệt với khu vực sản xuất, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, môi trường. 

Điều 8. Thu gom phụ phẩm ngành nghề nông thôn

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất ngành nghề nông thôn có trách nhiệm thu gom phụ phẩm trong quá trình sản xuất đảm bảo an toàn, vệ sinh trước khi đưa vào tái sử dụng.

2. Phụ phẩm ngành nghề nông thôn được thu gom, phân loại theo mục đích sử dụng; không để lẫn với hóa chất, bao bì, tạp chất khác trong quá trình thu gom, vận chuyển.

3. Việc thu gom, vận chuyển phụ phẩm ngành nghề nông thôn không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất trong làng nghề, cụm công nghiệp làng nghề, cơ sở sản xuất; không gây ô nhiễm môi trường, không lây lan sinh vật gây hại.

Chương III
XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP ĐỂ TÁI SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH KHÁC

Điều 9. Xử lý chất thải chăn nuôi

1. Xử lý chất thải rắn

a) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ được xử lý bằng một hoặc một nhóm các biện pháp sau: ủ compost, công trình khí sinh học (biogas), chế phẩm sinh học, đệm lót sinh học, xử lý bằng nhiệt hoặc các giải pháp khác trước khi sử dụng trong cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật hoặc đưa ra khỏi cơ sở;
b) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ đã qua xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được sử dụng để làm thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón cho cây trồng;
c) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ chưa được xử lý, khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng;
d) Chất thải rắn có các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh chuồng trại, nhà xưởng được xử lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.
2. Xử lý nước thải chăn nuôi

a) Nước thải chăn nuôi phải được xử lý bằng một hoặc một nhóm các giải pháp sau: công nghệ khí sinh học, bể lắng, bể lọc, ao sinh học, chế phẩm sinh học hoặc các phương pháp khác đảm bảo hạn chế phát sinh mùi hôi, thối hoặc không để chảy tràn ra môi trường xung quanh;
b) Nước thải chăn nuôi đã qua xử lý đạt quy chuẩn quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt được sử dụng để tưới cho cây trồng;
c) Nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải phải đáp ứng các quy định tại QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

4. Khuyến khích việc sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật mới trong quá trình xử lý chất thải chăn nuôi.
5. Việc xử lý chất thải chăn nuôi phải bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh động vật và không gây ô nhiễm môi trường.
Điều 10. Xử lý phụ phẩm cây trồng nông-lâm nghiệp để tái sử dụng cho mục đích khác
1. Phụ phẩm cây trồng nông-lâm nghiệp được xử lý như sau:

a) Cày vùi hoặc phay;

b) Ép xanh theo rãnh hoặc phủ luống;

c) Vùi trong hố đa năng hoặc che phủ gốc cây trồng;

d) Che phủ đất;

đ) Ủ làm phân bón hữu cơ;
e) Phơi khô;

g) Ủ chua làm thức ăn chăn nuôi và làm vật liệu độn chuồng, đệm lót sinh học trong chăn nuôi;
h) Các giải pháp, biện pháp xử lý khác tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Khuyến khích việc sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật mới trong quá trình xử lý phụ phẩm cây trồng nông-lâm nghiệp. 

3. Việc xử lý phụ phẩm cây trồng nông-lâm nghiệp bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, lây lan sinh vật gây hại.

4. Tái sử dụng phụ phẩm cây trồng nông-lâm nghiệp

a) Khuyến khích sử dụng phụ phẩm cây trồng nông-lâm nghiệp làm nguyên liệu để sản xuất nấm, sản xuất thức ăn, làm vật liệu độn chuồng và đệm lót sinh học trong chăn nuôi; sản xuất phân bón hoặc làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác. 

b) Phụ phẩm cây trồng nông-lâm nghiệp được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất nấm, sản xuất thức ăn, làm vật liệu độn chuồng và đệm lót sinh học trong chăn nuôi, sản xuất phân bón, sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác phải đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 11. Xử lý phụ phẩm chăn nuôi để tái sử dụng cho mục đích khác
1. Phụ phẩm chăn nuôi được xử lý như sau:

a) Làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi;

b) Làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp;

d) Ủ làm phân bón hữu cơ.
2. Khuyến khích việc sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật mới trong quá trình xử lý phụ phẩm chăn nuôi.

3. Việc xử lý phụ phẩm chăn nuôi phải bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh động vật và không gây ô nhiễm môi trường.
Điều 12. Xử lý phụ phẩm thủy sản để tái sử dụng cho mục đích khác
1. Phụ phẩm thủy sản được xử lý như sau
a) Sấy khô, nghiền làm thức ăn chăn nuôi, làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn thủy sản;

b) Chiết xuất thành các sản phẩm làm nguyên liệu đầu vào cho ngành mỹ phẩm, dược phẩm, y tế;
c) Ủ làm phân bón hữu cơ.

2. Khuyến khích việc sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật mới trong quá trình xử lý phụ phẩm thuỷ sản.

Điều 13. Xử lý phụ phẩm ngành nghề nông thôn để tái sử dụng cho mục đích khác
1. Phụ phẩm ngành nghề nông thôn được xử lý đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất và quy định của pháp luật.

a) Phụ phẩm nhóm chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản: thực hiện theo nhóm phụ phẩm trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản;

b) Phụ phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ: làm nhiên liệu đốt đối với nhóm mây tre đan, gỗ và các vật liệu có thể làm chất đốt;

c) Quay vòng đời đối với phụ phẩm nhóm kim khí, đồ đồng, đồ trang sức và các vật liệu có thể tái sử dụng làm nguyên liệu.

2. Khuyến khích việc sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật mới trong quá trình xử lý phụ phẩm nhóm chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ xây dựng tài liệu hướng dẫn về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp để tái sử dụng cho mục đích khác.

b) Tổng hợp thông tin phản ánh vướng mắc, kết quả thực hiện về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp để tái sử dụng cho mục đích khác của các tổ chức, cá nhân và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản; các Cục: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Kinh tế hợp tác và PTNT, Chế biến và phát triển thị trường nông sản
a) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác hiệu quả.

b) Phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường xây dựng tài liệu hướng dẫn về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật thông tin, phản ánh vướng mắc và kết quả thực hiện về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý trong phạm vi cả nước.

d) Cung cấp thông tin, phản ánh vướng mắc kịp thời về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác cho Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 1. Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện quy định về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp để tái sử dụng cho mục đích khác trên địa bàn.
2. Phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng tài liệu hướng dẫn về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác; hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.
3. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.
4. Cung cấp thông tin, phản ánh vướng mắc kịp thời về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp để tái sử dụng cho mục đích khác trên địa bàn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
1. Tuân thủ quy định về thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.

2. Cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp để tái sử dụng cho mục đích khác cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/huyện/xã hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 17. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng./.
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